
1
Hộ ông Đỗ Ngọc Ân

Bà Nguyễn Thị Hường
Thôn Bói H02830 AE879625 04/08/2006 2 379c 150,0 150,0 0,0 0,0 102 95 140,4 140,4 0,0 0,0 0,0 -9,6

Hình thức sử 

dụng 

2 Bà Nguyễn Thị Hường Thôn Bói H02828 AE879627 04/07/2006 2 379 169,0 169,0 0,0 0,0 102 98 155,9 155,9 0,0 0,0 0,0 -13,1
Hình thức sử 

dụng 

3
Hộ ông Nguyễn Văn Ninh

Bà Nguyễn Thị Tám
Thôn Bói H 02853 AE042127 28/03/2007 2 379a 169,0 169,0 0,0 0,0 102 100 164,6 164,6 0,0 0,0 0,0 -4,4

Hình thức sử 

dụng 

4
Hộ ông Giáp Văn Thức

Bà Nguyễn Thị Hồng
Thôn Bói H 02714 AB728615 28/04/2005 2 42 285,0 285,0 0,0 0,0 103 55 226,3 226,3 0,0 0,0 0,0 -58,7

Hình thức sử 

dụng 

5
Ông Nguyễn Văn Duyên

Bà Nguyễn Thị Hồng
Thôn Chằm CH00698 BX467949 03/11/2014 12 121 400,1 200 200,1 0,0 96 40 408,2 200 20,5 187,7 0,0 8,1

6 Ông Nguyễn Văn Kiên Thôn Chằm CH00370 BP181766 25/07/2013 2 313 622,0 300 322 0,0 96 47 642,5 300 0,0 342,5 0,0 20,5

7 Ông Nguyễn Hữu Nam Thôn Chằm CS03243 CN014380 11/05/2018 16 245 282,4 100 182,4 0,0 99 268 295,4 100 195,4 0,0 0,0 13

8 Ông Nguyễn Hữu Thống Thôn Chằm CS03242 CN014379 11/05/2018 16 244 501,3 100 401,3 0,0 99 275 507,8 100 407,8 0,0 0,0 6,5

9 Hộ bà Nguyễn Thị Chậu Thôn Chằm 01924 Q602027 17/11/1999 5 466 612,0 300 312 0,0 100 76 632,1 300 0,0 332,1 0,0 20,1

10 Ông Nguyễn Công Kiên Thôn Chằm CS04612 CQ071405 13/11/2018 15 346 287,0 150 137 0,0 100 88 287,2 150 137,2 0,0 0,0 0,2

11
Ông Nguyễn Phương Dần

Bà Dương Thị Hiền
Thôn Chằm CH00659 BU404178 15/07/2014 18 42 360,0 360 0,0 0,0 104 26 360,2 360,2 0,0 0,0 0,0 0,2

12 Ông Nguyễn Bá Đường Thôn Chằm CS04968 CQ033639 30/01/2019 18 227 503,0 150 353,0 0,0 104 128 506,1 150 0,0 356,1 0,0 3,1

13 Ông Nguyễn Bá Chuyển Thôn Chằm CS00744 CĐ817965 08/09/2016 18 81 262,0 100 162,0 0,0 104 64 277,6 100 177,6 0,0 0,0 15,6

14 Ông Nguyễn Bá Chuân Thôn Chằm CS00745 CĐ817966 08/08/2016 18 214 241,7 100 141,7 0,0 104 65 261,4 100 161,4 0,0 0,0 19,7

15 Bà Phạm Thị Mến Thôn Chằm CH00056 BD093718 02/11/2010 4 90 858,0 300 558,0 0,0 104 73 871,0 300 0,0 571,0 0,0 13

16 Hộ ông Nguyễn Công Tuấn Thôn Chằm 02034 Q608722 17/11/1999 4 67 1108,0 300 808,0 0,0 104 90 1109,5 300 0,0 809,5 0,0 1,5
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17 Ông Nguyễn Văn Dũng Thôn Chằm CS02406 CK068339 28/08/2017 18 224 618,3 100 518,3 0,0 104 182 613,8 100 513,8 0,0 0,0 -4,5 Sai số CMND

18 Ông Giáp Văn Thuỵ
Thôn Hà 

Thượng
H 03111 AO817983 13/11/2009 4 431 462,0 462,0 0,0 0,0 81 92 438,4 360,0 0,0 78,4 0,0 -23,6 Đổi Hạn mức

19 Ông Giáp Văn Lừng
Thôn Hà 

Thượng
CH00573 BR351691 08/04/2014 SĐPL 9 200,0 200,0 0,0 0,0 85 75 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Địa chỉ 

thường trú 

20
Ông Nguyễn Ngọc Lý

Bà Hoàng Thị Chúc
Thôn Chằm CH00135 BG184398 12/08/2011 6 2 160,0 160,0 0,0 0,0 85 19 159,9 159,9 0,0 0,0 0,0 -0,1

Địa chỉ 

thường trú 

21
Ông Đỗ Đình Thắng

Bà Nguyễn Thị Tự
Thôn Kím Sơn CH00125 BG184389 12/08/2011 01 02 200,0 200,0 0,0 0,0 77 34 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sai số CMND

22 Ông Nguyễn Văn Trọng Thôn Kim Sơn H03126 AO817968 13/11/2009 2 4A 100,0 100,0 0,0 0,0 77 28 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sai số CMND

23 Ông Dương Ngọc Tới Thôn Nguộn CS01811 CG584131 13/02/2017 8 59 384,7 150 234,7 0,0 88 92 388,1 150 0,0 238,1 0,0 3,4

24
Ồng Nguyễn Ngọc An

Bà Dương Thị Tuyết
Thôn Nguộn H 03069 AN708595 21/11/2008 2 576 590,0 590,0 0,0 0,0 88 89 523,5 360,0 0,0 163,5 0,0 -66,5 Đổi Hạn mức

25 Hộ ông Dương Văn Diễn Thôn Nguộn 01825 Q602126 17/11/1999 2 583 411,0 240 171,0 0,0 88 112 428,0 240 0,0 188,0 0,0 17,0

26
Ông Dương Văn Bộ

Bà Dương Thị Lượng
Thôn Nguộn CH00055 BD093709 02/11/2010 2 193 360,0 240 120,0 0,0 88 122 364,5 240 0,0 124,5 0,0 4,5

27
Ông Dương Trọng Tuyên

Bà Nguyễn Thị Thân
Thôn Nguộn CH00805 CA747990 07/08/2015 8 113 204,5 204,5 0,0 0,0 88 143 203,9 80,0 0,0 123,9 0,0 -0,6

Nguồn gốc sử 

dụng

28 Bà Dương Thị Lập Thôn Nguộn CS03033 CL668158 05/02/2018 8 169 255,7 120 135,7 0,0 88 148 287,0 120 0,0 167,0 0,0 31,3

29 Hộ ông Dương Văn Điều Thôn Nguộn 02386 W095419 12/08/2002 2 201 984,0 300 684,0 0,0 88 149 1009,4 300 0,0 709,4 0,0 25,4

30 Hộ ông Dương Trọng Phụng Thôn Nguộn 01871 Q602082 17/01/1999 2 240 144,0 144 0,0 0,0 88 150 147,8 147,8 0,0 0,0 0,0 3,8

31 Ông Dương Văn Thụ Thôn Nguộn CS06361 CS088252 21/06/2019 8 174 278,3 140 138,3 0,0 88 168 278,9 140 0,0 138,9 0,0 0,6

32 Ông Dương Văn Hải Thôn Nguộn CS06362 CS088253 21/06/2019 8 175 123,8 80 43,8 0,0 88 172 123,9 80 0,0 43,9 0,0 0,1

33
Ông Dương Văn Viết

Bà Nguyễn Thị Liên
Thôn Nguộn CH00536 BR457790 31/12/2013 8 133 300,0 300 0,0 0,0 88 175 300,5 300,5 0,0 0,0 0,0 0,5

34 Ông Dương Văn Quân Thôn Nguộn CS06360 CS088251 21/06/2019 8 176 125,9 80 45,9 0,0 88 174 126,0 80 0,0 46,0 0,0 0,1

35
Ông Nguyễn Văn Đồng

Bà Dương Thị Hà
Thôn Nguộn CS03250 CN014387 02/05/2018 8 172 122,5 122,5 0,0 0,0 88 191 122,9 122,9 0,0 0,0 0,0 0,4

36 Ông Dương Văn Triều Thôn Nguộn CS03034 CL688159 05/02/2018 8 168 244,3 120 124,3 0,0 88 200 278,1 120 0,0 158,1 0,0 33,8

37
Ông Nguyễn Ngọc Ngọt

Bà Dương Thị Thị
Thôn Nguộn H02982 AM252274 26/08/2008 6 16 272,0 272 0,0 0,0 91 7 276,6 276,6 0,0 0,0 0,0 4,6



38
Hộ ông Dương Trọng Nam

Bà Dương Thị Hương
Thôn Nguộn 02595 AA344140 02/11/204 6 570 199,0 199 0,0 0,0 91 8 199,6 199,6 0,0 0,0 0,0 0,6

39
Ông Dương Văn Nhất

Bà Nguyễn Thị Hồng
Thôn Nguộn H 02992 AM252264 14/07/2008 6 411 234,0 234,0 0,0 0,0 91 34 231,1 231,1 0,0 0,0 0,0 -2,9

Sai họ bà 

Hồng

40
Ông Dương Trọng Duyệt

Bà Nguyễn Thị Lợi
Thôn Nguộn H 02987 AM252269 14/07/2008 6 413 236,0 236,0 0,0 0,0 91 39 233,9 233,9 0,0 0,0 0,0 -2,1 Sai họ bà Lợi

41
Ông Dương Trọng Dũng

Bà Dương Thị Bình
Thôn Nguộn CH00591 BU599025 07/05/2014 11 54 489,5 247,6 241,9 0,0 91 47 468,9 247,6 0,0 221,3 0,0 -20,6

Nguồn gốc sử 

dụng

42 Ông Dương Văn Đoàn Thôn Nguộn CH00400 BP719026 20/08/2013 11 60 549,8 150 399,8 0,0 91 52 549,9 150 0,0 399,9 0,0 0,1

43 Ông Dương Văn Bịch Thôn Nguộn CH00374 BP181825 30/07/2013 11 44 484,4 150,0 334,4 0,0 91 76 461,7 150,0 0,0 311,7 0,0 -22,7
Nguồn gốc sử 

dụng

44 Ông Dương Văn Bình Thôn Nguộn CH 00042 BD093616 06/10/2010 6 453 360,0 300,0 60,0 0,0 97 7 314,3 300,0 14,3 0,0 0,0 -45,7
Hình thức sử 

dụng 

45
Ông Nguyễn Ngọc Lịch

 Bà Nguyễn Thị Vui
Thôn Nguộn CH00258 BM011615 16/10/2012 11 114 514,9 150,0 364,9 0,0 97 69 506,3 150,0 0,0 356,3 0,0 -8,6

Nguồn gốc sử 

dụng

46
Hộ ông Dương Văn Tặng

Bà Dương Thị Vân
Thôn Nguộn H 02759 AD030051 20/12/2005 6 4 180,0 180,0 0,0 0,0 97 214 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hình thức sử 

dụng 

47
Hộ ông Dương Thị Nghĩa

Bà Dương Văn Năm
Thôn Nguộn H 02756 AD030054 20/12/2005 3 6 180,0 180,0 0,0 0,0 97 222 180,0 180,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Hình thức sử 

dụng 

48
Bà Dương Thị Hoa

Ông Dương Văn Hồng
Thôn Nguộn H 02945 AL047825 31/01/2008 01 10 184,0 184,0 0,0 0,0 97 285 184,0 184,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sai địa chỉ 

thường trú

49
Hộ ông Nguyễn Văn Xuyên

Bà Đỗ Thị Ngà
Thôn Nguộn H 02829 AE879626 04/08/2006 2 379b 138,0 138,0 0,0 0,0 102 91 135,2 135,2 0,0 0,0 0,0 -2,8

Hình thức sử 

dụng 

50
Hộ ông Dương Đức Hiệu

Và bà Nguyễn Thị Tuyến
Thôn Ruồng H 02733 AD023619 12/12/2005 2 185 274,0 274,0 0,0 0,0 88 39 272,4 272,4 0,0 0,0 0,0 -1,6

Hình thức sử 

dụng 

51
Ông Nguyễn Tú Quang

Bà Nguyễn Thị Mun
Thôn Ruồng H 03074 AN708590 21/11/2008 6 589 242,5 242,5 0,0 0,0 90 120 239,2 239,2 0,0 0,0 0,0 -3,3 Sai số CMND

52
Ông Nguyễn Văn Thuận

Bà Nguyễn Thị Hải
Thôn Ruồng CH00192 BI475084 16/02/2012 15 6 168,0 168 0,0 0,0 97 273 168,0 168 0,0 0,0 0,0 0,0

Sai địa chỉ 

thửa đất

53 Ông Nguyễn Ngọc Vũ Thôn Thượng CH00570 BR351664 13/03/2014 14 323 151,7 151,7 0,0 0,0 94 27 150,3 150,3 0,0 0,0 0,0 -1,4
Nguồn gốc sử 

dụng

54
Ông Nguyễn Ngọc Toàn

Bà Nguyễn Thị Thuỷ
Thôn Thượng CH 00286 BM 866036 27/12/2012 12 57 445,8 150,0 295,8 0,0 95 40 443,0 150,0 0,0 293,0 0,0 -2,8

Sổ thiếu tên 

vợ

55
Ông Nguyễn Văn Vân

Bà Giáp Thị Hậu
Thôn Thượng CH00052 BD093806 20/10/2010 3 506a 412,0 150,0 262,0 0,0 95 164 409,1 150,0 0,0 259,1 0,0 -2,9 Sai họ bà Hậu

56
Ông Nguyễn Ngọc Tới

Bà Nguyễn Thị Ký
Thôn Thượng CH00880 CĐ 817113 14/06/2016 SĐPL 02 156,0 156,0 0,0 0,0 95 192 156,0 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ngày tháng 

cấp sổ cũ

57
Ông Nguyễn Ngọc Tới

Bà Nguyễn Thị Ký
Thôn Thượng CH00879 CĐ 817112 14/06/2016 SĐPL 01 156,0 156,0 0,0 0,0 95 189 156,0 156,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ngày tháng 

cấp sổ cũ

58 Hộ ông Nguyễn Thành Đô Thôn Thượng 02484 Y 925655 08/08/2003 3 761 1377,0 300,0 1077,0 0,0 95 234 1283,8 300,0 0,0 983,8 0,0 -93,2 Thu hồi cả sổ



59 Hộ bà Dương Thị Thị Thôn Thượng 023335 P284523 17/11/1999 4 23 580,0 300,0 280,0 0,0 95 240 574,0 300,0 0,0 274,0 0,0 -6,0 Sai họ

60 Hộ ông Tạ Văn Tường Thôn Thượng 02351 P284508 17/11/1999 4 20 1166,0 300,0 866,0 0,0 95 259 1039,9 300,0 0,0 739,9 0,0 -126,1 Hiến đường

61
Ông Nguyễn Văn Nghi

Bầ Nguyễn Thị Sen
Thôn Thượng CH00206 BI475216 05/04/2012 16 43 764,3 171,8 592,5 0,0 99 65 728,5 171,8 0,0 556,7 0,0 -35,8

62 Bà Nguyễn Thị Thể Thôn Thượng CH00807 CA615014 07/08/2015 16 164 911,7 180,0 591,9 139,8 99 291 904,6 180,0 0,0 584,8 139,8 -7,1
Nguồn gốc sử 

dụng

63
Ông Nguyễn Ngọc Mạnh

Bà Nguyễn Thị Hiền
Thôn Thượng CS00003 CB796834 05/01/2016 16 225 195,9 120,0 75,9 0,0 103 24 195,1 120,0 75,1 0,0 0,0 -0,8

Nguồn gốc sử 

dụng

24102,0 12726,6 11235,6 139,8 23782,2 12180,2 1703,1 9759,1 139,8TỔNG























0































0


		2024-04-25T07:32:36+0700


		2024-04-25T07:32:48+0700


		ubnd_vietyen@bacgiang.gov.vn
	2024-04-25T07:33:07+0700




